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	TỔNG HỢP CẢ NƯỚC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH
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	Quý ... /20...
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	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng trong kỳ
	Cộng dồn từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	Tổng thời lượng phát sóng PTTH (1= 1.1 +1.2)
	Số giờ phát mới (Phát mới)
	
	
	

	
	
	Số giờ phát lại (Phát lại)
	
	
	

	1.1
	Kênh phát thanh (1.1= 1.1.1+ 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.1.1
	Thời lượng phát sóng chương trình đài tự sản xuất (giờ)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.1.2
	Thời lượng phát sóng chương trình liên kết sản xuất (giờ)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.1.3
	Thời lượng phát sóng chương trình từ nguồn khác (giờ)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.1.4
	Thời lượng phát sóng chương trình từ nguồn nước ngoài (giờ)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.2
	Kênh truyền hình (1.2 = 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.2.1
	Thời lượng phát sóng chương trình đài tự sản xuất (giờ)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.2.2
	Thời lượng phát sóng chương trình liên kết sản xuất (giờ)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.2.3
	Thời lượng phát sóng chương trình từ nguồn khác (giờ)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	1.2.4
	Thời lượng phát sóng chương trình từ nguồn nước ngoài (giờ)
	Phát mới
	
	
	

	
	
	Phát lại
	
	
	

	2
	Ngân sách nhà nước cấp cho các Đài PTTH, đơn vị hoạt động truyền hình
	Triệu VNĐ
	
	
	

	
	Trong đó
	
	
	
	

	2.1
	Chi đầu tư
	Triệu VNĐ
	
	
	

	2.2
	Chi thường xuyên
	Triệu VNĐ
	
	
	

	
	Trong đó
	
	
	
	

	2.2.1
	Cấp theo phương án tự chủ của đơn vị
	Triệu VNĐ
	
	
	

	2.2.2
	Cấp theo phương thức giao nhiệm vụ cho đơn vị
	Triệu VNĐ
	
	
	

	2.2.3
	Cấp theo phương thức đặt hàng
	Triệu VNĐ
	
	
	

	2.2.4
	Cấp thực hiện các nhiệm vụ khác
	Triệu VNĐ
	
	
	

	3
	Doanh thu (3= 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)
	Triệu VNĐ
	
	
	

	3.1
	Doanh thu quảng cáo
	Triệu VNĐ
	
	
	

	3.1.1
	Trên kênh phát thanh
	Triệu VNĐ
	
	
	

	3.1.2
	Trên kênh truyền hình
	Triệu VNĐ
	
	
	

	3.2
	Doanh thu bán bản quyền phát sóng chương trình
	Triệu VNĐ
	
	
	

	3.3
	Doanh thu liên kết sản xuất và phát sóng chương trình
	Triệu VNĐ
	
	
	

	3.4
	Doanh thu khác
	Triệu VNĐ
	
	
	

	4
	Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước của các đài phát thanh, đài truyền hình, đài PTTH; các tổ chức hoạt động truyền hình
	Triệu VNĐ
	
	
	


	
	
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	KIỂM TRA BIỂU
	CỤC TRƯỞNG

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


Ghi chú:

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu mẫu PTTH-05 do các đài PTTH, tổ chức hoạt động truyền hình đã gửi Cục PTTH&TTĐT.

